	BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp vật dụng vệ sinh và công cụ sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy” thuộc Dự toán mua sắm “Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
	Bà Nguyễn Lê Thanh Trúc – Phó Trưởng phòng Quản trị

	Số điện thoại: 
	(028) 3855.4137 / 3855.4138 (Ex: 1119)

0979 920 138

	Email:
	phongquantri.bvcr@gmail.com


3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Quản trị - Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản cứng có đóng dấu)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 
Từ 08h ngày      tháng      năm 2023 đến trước 17h ngày      tháng      năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày      tháng       năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa:
	TT
	Tên hàng hóa
	Quy cách, Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	 Số lượng 

	1
	Áo mưa bộ
	Chất liệu: vải dù, không thấm nước. Gồm: mũ, áo và quần. Kích cỡ: L, XL, XXL, XXXL. Màu: xanh dương 
	Bộ
	30

	2
	Áo mưa cánh dơi
	Chất liệu: vải dù, không thấm nước. Chiều dài tối thiểu 1m50, có dây rút ở cổ. Màu xanh dương
	Cái
	85

	3
	Bàn chải đánh răng lớn
	Chất liệu: tay cầm bằng nhựa, lông bàn chải mềm. Chiều dài tối thiểu: 18 cm
	Cái
	4.186

	4
	Bàn chải đánh răng nhỏ
	Chất liệu: tay cầm bằng nhựa, lông bàn chải mềm. Chiều dài tối thiểu: 15 cm
	Cái
	7.315

	5
	Bàn chải nhựa 
	Chất liệu: tay cầm nhựa, cước chải bằng nhựa. Kích thước tối thiểu (11x4x3)cm
	Cái
	48

	6
	Bấm móng tay
	Chất liệu: thép không gỉ. Kích thước tối thiểu: (56x12x13)mm.
	Cái
	47

	7
	Bình thủy
	Dung tích ≥ 2 lít. Giữ nhiệt >70 độ C sau 6 giờ. Thân và quai bằng nhựa, ruột bằng thủy tinh, không chứa thủy ngân và chất độc hại.
	Cái
	15

	8
	Bình xịt muỗi
	Dung tích ≥ 600ml
	Chai
	641

	9
	Bình xịt phòng
	Dung tích ≥ 400ml
	Chai
	108

	10
	Chiếu xếp
	Đan khít, có may viền, xếp gọn, có dây cột. Kích thước tối thiểu: (80x200)cm 
	Cái
	131

	11
	Dao cạo 
	Chất liệu: cán cầm bằng nhựa, lắp sẵn lưỡi lam bằng thép không gỉ, loại lưỡi đơn, dùng 1 lần
	Cái
	11.370

	12
	Dầu gội đầu
	Dung tích ≥ 400ml
	Chai
	150

	13
	Dù cầm tay
	Chất liệu: vải 2 lớp không thấm nước. Chiều cao khi gấp gọn tối thiểu 28cm. Đường kính dù khi mở tối thiểu 118cm. 
	Cây
	42

	14
	Đèn pin soi mắt
	Chiều dài tối thiểu 10cm. Loại cầm tay, ánh sáng trắng hoặc vàng. Đèn dùng pin sử dụng 1 lần
	Cây
	99

	15
	Đèn pin sạc
	Loại đèn sạc, cầm tay, bóng đèn led. Thời gian chiếu sáng liên tục: 8-10h. 
	Cái
	27

	16
	Giấy bạc
	Chất liệu: nhôm. Chịu được nhiệt độ 130 độ - 140 độ. Kích thước ≥ 5 mét/cuộn
	Cuộn
	2.066

	17
	Kem đánh răng nhỏ
	Trọng lượng ≥ 40gam
	Cây
	5.696

	18
	Lọ thủy tinh
	Chất liệu: thủy tinh. Đường kính trong ≥ 13mm. Cao tối thiểu 5cm. Dung tích 10-15ml. Lọ có nắp cao su đậy kín. Chịu được nhiệt độ ≥ 134 độ C
	Lọ
	42.000

	19
	Máy sạc pin
	Sạc được từ 1-4 cục pin AAA/AA, loại Ni-Mh. 
	Cái
	10

	20
	Miếng lót tã
	Kích thước ≥ (45x70) cm. Đóng gói ≤ 10 miếng/bịch
	Bịch
	10.547

	21
	Miếng cước xanh
	Chất liêu: sợi cước, màu xanh. Kích thước tối thiểu (12x8) cm
	Miếng
	3.215

	22
	Nước lau sàn
	Dung tích ≥ 1 lít
	Chai
	42

	23
	Nước rửa chén
	Trọng lượng ≥ 800gam
	Chai
	2.909

	24
	Nước tẩy javel
	Dung tích ≥ 1 lít
	Chai
	378

	25
	Nhang muỗi
	Quy cách ≥ 10 khoanh/hộp. Trọng lượng ≥ 120 gam/hộp
	Hộp
	227

	26
	Ổ khóa loại 1
	Chất liệu: đồng, không gỉ sét. Chiều cao khóa tối thiểu: 8,4 cm. Chiều ngang thân khóa tối thiểu: 6cm. Đường kính gọng khóa tối thiểu: 10mm
	Cái
	16

	27
	Ổ khóa loại 2
	Chất liệu: đồng, không gỉ sét. Chiều cao khóa tối thiểu: 7cm. Chiều ngang thân khóa tối thiểu: 5cm. Đường kính gọng khóa tối thiểu: 8mm
	Cái
	149

	28
	Ổ khóa loại 3
	Chất liệu: đồng, không gỉ sét. Chiều cao khóa tối thiểu: 5,7 cm. Chiều ngang thân khóa tối thiểu: 3,5 cm. Đường kính gọng khóa tối thiểu: 6mm
	Cái
	18

	29
	Pin AG13/LR44
	Mã pin AG13/LR44. Loại pin Alkaline. Điện thế: 1,5 volt
	Cục
	60

	30
	Pin AG3/LR41 
	Mã pin AG3/LR41. Loại pin Alkaline. Điện thế: 1,5 volt
	Cục
	230

	31
	Pin CR123 
	Mã pin CR123. Loại pin Lithium. Điện thế; 3 volt
	Cục
	35

	32
	Pin AAA 
	Mã pin AAA. Loại pin Alkaline. Điện thế: 1,5 volt
	Cục
	9.950

	33
	Pin CR2032 
	Mã pin CR2032. Loại pin Lithium. Điện thế: 3 volt 
	Cục
	417

	34
	Pin đại 
	Mã pin D. Loại pin kẽm. Điện thế: 1,5 volt
	Cục
	1.054

	35
	Pin sạc AA 
	Loại pin sạc AA. Dung lượng ≥ 2300mAh, Ni-MH. Điện thế: 1,2 Volt 
	Cục
	235

	36
	Pin sạc AAA 
	Loại pin sạc AAA. Dung lượng ≥ 800mAh, Ni-MH. Điện thế: 1,2 Volt 
	Cục
	142

	37
	Pin sạc vuông 
	Loại pin sạc 9V. Dung lượng ≥ 175mAh, Ni-MH. Điện thế: 9 Volt. 
	Cục
	40

	38
	Pin AA
	Mã pin AA. Loại pin Alkaline. Điện thế: 1,5 volt
	Cục
	15.407

	39
	Pin trung
	Mã pin C. Loại pin Alkaline. Điện thế: 1,5 volt
	Cục
	1.819

	40
	Pin vuông 
	Mã pin 9V. Loại pin Alkaline. Điện thế: 9 volt
	Cục
	1.142

	41
	Que tre
	Kích thước ≥ 15cm, bo tròn hai đầu.
	Kg
	120

	42
	Quẹt gas
	Vỏ nhựa, bánh răng đánh lửa trơn, nhạy. Chiều dài tối thiểu: 6cm
	Cái
	120

	43
	Tã dán
	Loại tã dán. Vòng bụng ≥ 110cm. Đóng gói ≤ 10 miếng/bịch
	Bịch
	3.208

	44
	Tăm tre
	Bọc giấy từng cây, dùng 1 lần
	Kg
	10

	45
	Thảm trải sàn nhựa (50x70) cm
	Chất liệu: Nhựa, dày ≥ 1cm. Kích thước: (50x70) cm. Bề mặt thảm có các sợi nhựa đan xen để bám bụi
	Tấm
	148

	46
	Thảm trải sàn nhựa (60x90) cm
	Chất liệu: Nhựa, dày ≥ 1cm. Kích thước: (60x90) cm. Bề mặt thảm có các sợi nhựa đan xen để bám bụi
	Tấm
	65

	47
	Thảm trải sàn nhựa (90x120) cm
	Chất liệu: Nhựa, dày ≥ 1cm. Kích thước: (90x120) cm. Bề mặt thảm có các sợi nhựa đan xen để bám bụi
	Tấm
	58

	48
	Thảm vải
	Chất liệu: Vải thun. Kích thước: (40x60) cm
	Tấm
	2.172

	49
	Tông đơ điện
	Chất liệu: lưỡi dao bằng thép. Thời gian sử dụng: 3-4 giờ. Thời gian sạc: 2 giờ. Bộ bao gồm cả: tông đơ, dây nguồn, chai dầu máy, chổi vệ sinh, đầu bảo vệ lưỡi tông đơ. Bảo hành 12 tháng.
	Bộ
	24

	50
	Viên tẩy bồn cầu
	Trọng lượng ≥ 55gam
	Viên
	200

	51
	Xà bông bột
	Trọng lượng ≥ 500gam
	Bịch
	1.105

	52
	Xà bông cục
	Trọng lượng ≥ 80gam
	Cục
	4.476

	53
	Xà bông nước rửa tay
	Xà bông nước rửa tay. Trọng lượng ≥ 4 kg
	Can
	777


2. Địa điểm cung cấp: tại Bệnh viện Chợ Rẫy, số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 
Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).

Giao hàng trong vòng 3 – 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
Tạm ứng: Không áp dụng

Phương thức thanh toán: các yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp phải được gửi cho chủ đầu tư bằng văn bản, kèm hóa đơn theo đúng quy định của Nhà nước, mô tả chính xác chủng loại, quy cách, số lượng, đơn giá của các hàng hóa đã được giao nhận.

Việc thanh toán sẽ được chuyển khoản trong vòng 60 ngày sau khi nhà cung cấp cung cấp đủ chứng từ hợp lệ theo từng đợt.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:





 

· Như trên;

· Lưu: QT.

 NGUYỄN TRI THỨC
